
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2

TÀI SẢN
I Tiền 1 1,472,934,073 1,267,852,326
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5 0 0
III Các khoản phải thu 10 224,536,000 84,536,000
1 Phải thu khách hàng 11 0 0
2 Trả trước cho người bán 12 0 0
3 Phải thu nội bộ 13 0 0
4 Các khoản phải thu khác 14 224,536,000 84,536,000

IV Hàng tồn kho 20 0 0
V Đầu tư tài chính dài hạn 25 0 0
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30 56,443,410,467 52,726,688,620
1 Tài sản cố định hữu hình 31 53,909,293,258 52,278,363,162

- Nguyên giá 32 125,342,951,069 118,393,522,069
- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 -71,433,657,811 -66,115,158,907

2 Tài sản cố định vô hình 35 2,534,117,209 448,325,458
- Nguyên giá 36 2,707,581,251 547,741,250
- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 -173,464,042 -99,415,792

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40 1,049,881,000 1,049,881,000
VIII Tài sản khác 45 0 0
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46 0 0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50 59,190,761,540 55,128,957,946
NGUỒN VỐN

I Nợ phải trả 60 58,681,671,793 54,660,674,717
1 Phải trả nhà cung cấp 61 908,273,720 882,749,562
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62 261,000,000 0
3 Phải trả nội bộ 63 0 0
4 Phải trả nợ vay 64 0 0
5 Tạm thu 65 55,000,000 55,000,000
6 Các quỹ đặc thù 66 0 0
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 57,421,992,467 53,705,270,620
8 Nợ phải trả khác 68 35,405,606 17,654,535
II Tài sản thuần 70 509,089,747 468,283,229
1 Nguồn vốn kinh doanh 71 0 0
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72 10,931,629 7,694,329
3 Các quỹ 73 478,850,718 443,439,700
4 Tài sản thuần khác 74 19,307,400 17,149,200
5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75 0 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80 59,190,761,540 55,128,957,946

Lập, ngày 31  tháng 3  năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)Văn phòng Sở

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2

TÀI SẢN
I Tiền 1 1,373,075,249 1,138,945,920

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5
III Các khoản phải thu 10 224,536,000 84,536,000

1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Phải thu nội bộ 13
4 Các khoản phải thu khác 14 224,536,000 84,536,000

IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30 46,157,070,167 41,305,188,828

1 Tài sản cố định hữu hình 31 43,824,102,958 41,074,563,370

- Nguyên giá 32 101,918,244,090 94,733,138,090

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 -58,094,141,132 -53,658,574,720

2 Tài sản cố định vô hình 35 2,332,967,209 230,625,458

- Nguyên giá 36 2,447,331,251 287,491,250

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 -114,364,042 -56,865,792

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40 1,049,881,000 1,049,881,000

VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50 48,804,562,416 43,578,551,748

NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60 48,389,285,403 43,239,174,835

1 Phải trả nhà cung cấp 61 908,273,720 882,749,562

2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62 261,000,000

3 Phải trả nội bộ 63
4 Phải trả nợ vay 64
5 Tạm thu 65 55,000,000 55,000,000

6 Các quỹ đặc thù 66
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 47,135,652,167 42,283,770,828

8 Nợ phải trả khác 68 29,359,516 17,654,445

II Tài sản thuần 70 415,277,013 339,376,913

1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72 8,635,022 5,397,722

3 Các quỹ 73 399,034,591 328,529,991

4 Tài sản thuần khác 74 7,607,400 5,449,200

5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80 48,804,562,416 43,578,551,748

Lập, ngày 28 tháng 02 năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



0 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2

TÀI SẢN
I Tiền 1 2,306,448

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5
III Các khoản phải thu 10 0 0

1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Phải thu nội bộ 13
4 Các khoản phải thu khác 14

IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30 382,850,000 437,400,000

1 Tài sản cố định hữu hình 31 358,400,000 409,600,000

- Nguyên giá 32 699,039,324 699,039,324

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 -340,639,324 -289,439,324

2 Tài sản cố định vô hình 35 24,450,000 27,800,000

- Nguyên giá 36 43,000,000 43,000,000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 -18,550,000 -15,200,000

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50 382,850,000 439,706,448

NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60 382,850,000 437,400,000

1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nội bộ 63
4 Phải trả nợ vay 64
5 Tạm thu 65
6 Các quỹ đặc thù 66
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 382,850,000 437,400,000

8 Nợ phải trả khác 68
II Tài sản thuần 70 0 2,306,448

1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72
3 Các quỹ 73 2,306,448

4 Tài sản thuần khác 74
5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80 382,850,000 439,706,448

Lập, ngày 31 tháng 03  năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm
A B C D 1

TÀI SẢN
I Tiền 1
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5
III Các khoản phải thu 10 0

1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Phải thu nội bộ 13
4 Các khoản phải thu khác 14

IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30 7,914,010,325

1 Tài sản cố định hữu hình 31 7,877,010,325

- Nguyên giá 32 8,439,068,000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 -562,057,675

2 Tài sản cố định vô hình 35 37,000,000

- Nguyên giá 36 37,000,000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37
VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50 7,914,010,325

NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60 7,914,010,325

1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nội bộ 63
4 Phải trả nợ vay 64
5 Tạm thu 65
6 Các quỹ đặc thù 66
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 7,914,010,325

8 Nợ phải trả khác 68
II Tài sản thuần 70 0

1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72
3 Các quỹ 73
4 Tài sản thuần khác 74
5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80 7,914,010,325

Lập, ngày 31 tháng 03  năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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Số đầu năm
2

0

7,730,534,450

7,693,534,450

8,224,568,000

-531,033,550

37,000,000

37,000,000

7,730,534,450

7,730,534,450

7,730,534,450

0

7,730,534,450 0 0

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

Lập, ngày 31 tháng 03  năm 2023
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm
A B C D 1

TÀI SẢN
I Tiền 1 69,867,351

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5
III Các khoản phải thu 10 0

1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Phải thu nội bộ 13
4 Các khoản phải thu khác 14

IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30 411,568,977

1 Tài sản cố định hữu hình 31 337,268,977

- Nguyên giá 32 5,042,499,105

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 -4,705,230,128

2 Tài sản cố định vô hình 35 74,300,000

- Nguyên giá 36 85,150,000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 -10,850,000

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50 481,436,328

NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60 417,614,977

1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nội bộ 63
4 Phải trả nợ vay 64
5 Tạm thu 65
6 Các quỹ đặc thù 66
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 411,568,977

8 Nợ phải trả khác 68 6,046,000

II Tài sản thuần 70 63,821,351

1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72
3 Các quỹ 73 63,821,351

4 Tài sản thuần khác 74
5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80 481,436,328

Lập, ngày 31 tháng 03  năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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Số đầu năm
2

97,521,351

0

685,550,068

611,250,068

5,492,676,105

-4,881,426,037

74,300,000

85,150,000

-10,850,000

783,071,419

685,550,068

685,550,068

97,521,351

97,521,351

783,071,419 0 0

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

Lập, ngày 31 tháng 03  năm 2023
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2

TÀI SẢN
I Tiền 1 19,517,063 6,904,197

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5
III Các khoản phải thu 10 0 0

1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Phải thu nội bộ 13
4 Các khoản phải thu khác 14

IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30 314,293,000 793,575,500

1 Tài sản cố định hữu hình 31 297,643,000 763,725,500

- Nguyên giá 32 3,181,642,750 3,181,642,750

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 -2,883,999,750 -2,417,917,250

2 Tài sản cố định vô hình 35 16,650,000 29,850,000

- Nguyên giá 36 46,350,000 46,350,000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 -29,700,000 -16,500,000

VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50 333,810,063 800,479,697

NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60 314,293,000 793,575,500

1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nội bộ 63
4 Phải trả nợ vay 64
5 Tạm thu 65
6 Các quỹ đặc thù 66
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 314,293,000 793,575,500

8 Nợ phải trả khác 68
II Tài sản thuần 70 19,517,063 18,604,197

1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72 2,296,607 2,296,607

3 Các quỹ 73 5,520,456 4,607,590

4 Tài sản thuần khác 74 11,700,000 11,700,000

5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80 333,810,063 812,179,697

Lập, ngày 31 tháng 03  năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐẮK NÔNG

Mẫu số B01/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2

TÀI SẢN
I Tiền 1 10,474,410 10,474,410

II Đầu tư tài chính ngắn hạn 5
III Các khoản phải thu 10 0 0

1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Phải thu nội bộ 13
4 Các khoản phải thu khác 14

IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30 1,263,617,998 1,822,101,550

1 Tài sản cố định hữu hình 31 1,214,867,998 1,773,351,550

- Nguyên giá 32 6,062,457,800 5,670,257,800

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 33 -4,847,589,802 -3,896,906,250

2 Tài sản cố định vô hình 35 48,750,000 48,750,000

- Nguyên giá 36 48,750,000 48,750,000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37
VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50 1,274,092,408 1,832,575,960

NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60 1,263,618,088 1,774,439,864

1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nội bộ 63
4 Phải trả nợ vay 64
5 Tạm thu 65
6 Các quỹ đặc thù 66
7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 1,263,617,998 1,774,439,774

8 Nợ phải trả khác 68 90 90

II Tài sản thuần 70 10,474,320 10,474,320

1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72
3 Các quỹ 73 10,474,320 10,474,320

4 Tài sản thuần khác 74
5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80 1,274,092,408 1,784,914,184

Lập, ngày 31 tháng 03  năm 2023
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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